
1 2 3 4 5 6 (7)=(3)-(5) 8 9 10 11

1
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước
15 12 12 0 3 3 0 3

Đơn vị do NSNN bảo 

đảm chi thường xuyên

2
Trung  tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản
15 9 3 6 12 6 6

Đơn vị tự chủ 100% KP 

chi thường xuyên

Tổng 30 21 15 6 15 9 9

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP

(Kèm theo Kế hoạch số 79/KH-STP  ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Tư pháp)

STT Phòng, ban, đơn vị

Số lƣợng 

ngƣời làm 

việc (chỉ 

tiêu biên 

chế viên 

chức) đƣợc 

giao

Số lƣợng ngƣời làm việc có 

mặt tính đến 25/12/2024
Số lƣợng 

ngƣời làm 

việc (chỉ tiêu 

biên chế viên 

chức) chƣa 

tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng viên chức

Ghi chú

Tổng số
Số viên 

chức

Số 

HĐLĐ
Tổng số

Tuyển dụng viên 

chức nguồn nhân 

lực CLC theo Nghị 

định số 

140/2017/NĐ-CP

(nếu có)

Tuyển 

dụng 

viên 

chức 

thông 

thƣờng

Lưu ý:  Phân định rõ chỉ tiêu, nhu cầu dự kiến tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số 

lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Biểu số 01 


